
BẢNG GIÁ SỐ 6 

PHỤ LỤC 86: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI XÃ IA PNÔN 

(Ban hành kèm Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai) 

ĐVT: đồng/m2 

STT Tên đường 

Đoạn đường Vị trí 1 

(Mặt tiền 
tuyến 

đường) 

Vị trí 2 Vị trí 3 
Từ nơi Đến nơi 

1 Quốc lộ 19 
Ranh giới xã Ia Pnôn - TT 

Chư Ty (cũ) Ranh giới xã Ia Pnôn - Ia Nan 935.000   

2 Đường liên xã 

Ngã ba đầu làng Chan 
Đội 12 (Công ty 72) và đoạn từ 
ngã 3 

230.000   

Đầu làng Chan đi Đội 19 Ranh giới xã Ia Pnôn - Ia Nan 230.000   

Ranh giới xã Ia Pnôn - TT 

Chư Ty cũ (đường Phan Bội 
Châu nối dài) 

Hết ranh giới khu dân cư quy 
hoạch C5 

230.000   

3 
Đường liên xã  

(đi làng Tung, xã Ia Nan) 

Ngã ba làng Bua (cạnh nhà 
ông Lê Quang Tuân) 

Ranh giới xã Ia Pnôn - Ia Nan 155.000   

 4 Khu vực 1     437.000 350.000 280.000 

 5 Khu vực 2     306.000 245.000 196.000 

 6 Khu vực 3     214.000 171.000 137.000 
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